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QUYẾT ĐỊNH
V/V QUY ĐỊNH VIỆC LƯU THÔNG, HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI CỦA CÁC CƠ SỞ TRONG THỜI GIAN THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch COVID-19;
Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV;
Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc ban hành “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19”;
Căn cứ Công văn số 1462/UBND-NCVX ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn giãn cách xã hội đối với việc áp dụng các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh;
Theo đề nghị của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định việc lưu thông, hoạt động sản xuất, kinh doanh, phòng chống thiên tai trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đối với vùng thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục áp dụng biện pháp theo quy định tại Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế và Công điện số 1168/CĐ-BYT ngày 07/8/2021 của Bộ Y tế về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; Công văn số 1462/UBND-NCVX ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn giãn cách xã hội đối với việc áp dụng các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:
1. Điều kiện chung:
a) Người tham gia phải có Giấy đi đường do cấp có thẩm quyền cấp kèm theo giấy tờ tùy thân.
b) Thực hiện nghiêm quy định 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế).
c) Đeo tấm che mặt trong suốt thời gian hoạt động.
d) Thực hiện di chuyển theo nguyên tắc “1 cung đường - 2 điểm đến” đối với các hoạt động vận chuyển, giao dịch và “3 tại chỗ” đối với hoạt động nhà máy, công trình xây dựng, cơ sở sản xuất đông người (từ 2 người trở lên).
đ) Đối với các cơ sở sản xuất, công trường: Các doanh nghiệp, chủ đầu tư, nhà thầu không được sử dụng lao động ở các địa bàn (cấp thôn, cấp xã) đang có ca dương tính với Sar-CoV-2 (F0); ưu tiên bố trí những người đã tiêm vắc-xin, sau đó mới bố trí những lao động khác. Trước khi tham gia, người lao động phải có kết quả xét RT-PCR âm tính trong vòng 72 h và phải được xét nghiệm lại với tần suất 3 ngày/lần; đảm bảo “3 tại chỗ” hoặc đảm bảo ăn, ở tập trung và thực hiện “1 cung đường - 2 điểm đến”.
2. Các điều kiện cụ thể:
a) Đối với nhà máy, cơ sở sản xuất: Bố trí tối đa 50% người làm việc; Chủ doanh nghiệp phải xây dựng và tổ chức thực hiện phương án sản xuất, có văn bản cam kết và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch theo quy định tại khoản 1 điều này; phải được Sở Y tế đồng ý về các biện pháp phòng chống dịch.
b) Công trình giao thông, xây dựng, công trình cấp bách, đầu tư công: Bố trí tối đa 50% người làm việc; Chủ đầu tư, nhà thầu phải xây dựng và tổ chức thực hiện phương án sản xuất và có văn bản cam kết và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch theo quy định tại khoản 1 điều này. Các công trình nhà ở riêng lẻ, tư nhân tiếp tục tạm dừng tất cả các hoạt động cho đến khi có thông báo mới.
c) Các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ, cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu (như lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng dầu; điện; nước, nhiên liệu….) ngân hàng, kho bạc, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa: Bố trí không quá 50% số người làm việc.
d) Các hoạt động sản xuất nông nghiệp (bao gồm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản): Đối với thu hoạch, gieo trồng theo thời vụ: Cho phép hoạt động nhưng phải đảm bảo quy định tại điểm b, c, d khoản 1 Điều này; đối với thương lái, đơn vị thu mua, người điều khiển phương tiện vận chuyển, tổ nhóm thu hoạch nông sản phải đảm bảo quy định tại điểm a, b, c, đ khoản 1 Điều này và phải xét nghiệm RT-PCR âm tính trong thời gian 72 giờ; mỗi tổ nhóm thu hoạch nông sản không quá 3 người, việc tổ chức thu hoạch nông sản phải được thực hiện theo hộ gia đình hoặc nhóm hộ gia đình; mỗi điểm thu mua nông sản bố trí 02 người/nhóm và không quá 03 nhóm/01điểm thu mua; giữa các nhóm phải đảm bảo giãn cách theo quy định.
đ) Các đối với ngư dân thực hiện công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ tàu thuyền và khai thác hải sản ven bờ: Phải đảm bảo quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều này, không quá 2 người/phương tiện. Lưu ý, khi bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ, tuyệt đối không để người ở lại trên tàu thuyền.
e) Hoạt động của cảng biển, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá: Bố trí tối đa 20% số người làm việc; trường hợp đảm bảo thực hiện điều kiện “3 tại chỗ” (làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ): bố trí tối đa 30% số người làm việc.
ê) Hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ bổ trợ doanh nghiệp (đăng kiểm; kiểm toán; đăng ký giao dịch bảo đảm; bảo hiểm; bảo vệ chuyên nghiệp): Bố trí tối đa 2 người làm việc, riêng đăng kiểm được bố trí tối đa 3 người/ca làm việc.
g) Hoạt động của dịch vụ bổ trợ tư pháp (công chứng; luật sư; thừa phát lại; trọng tài thương mại; tư vấn pháp luật; quản lý, thanh lý tài sản; tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc): Bố trí tối đa 02 người/ca làm việc.
h) Hoạt động vệ sinh môi trường; chăm sóc cây xanh đô thị; xử lý sự cố, bảo trì, duy tu, sửa chữa hệ thống: điện, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, thông tin, viễn thông, cầu và đường bộ phải đảm bảo thông suốt và thực hiện bố trí không quá 03 người/tổ.
k) Hoạt động của các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng và dịch vụ kỹ thuật, sửa chữa điện, nước dân sinh: Bố trí tối đa 02 người làm việc. Riêng cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng được bố trí thêm tối đa 02 người để bốc dỡ hàng hóa/ca làm việc. Hoạt động vận chuyển xây dựng từ cơ sở sản xuất, kinh doanh đến công trình xây dựng phải đảm bảo tuân thủ “1 cung đường - 2 điểm đến”.
l) Hoạt động của những người giao nhận hàng hóa thuộc các đơn vị cung ứng hàng hóa và những người giao hàng công nghệ (gọi chung là shipper): Phải thường xuyên mặc trang phục bảo hộ theo quy định, đeo khẩu trang y tế đạt chuẩn, tấm che mặt trong suốt, găng tay và khử khuẩn tay bằng nước sát khuẩn khi tham gia giao thông; đã được tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin phòng Covid-19.
m) Hoạt động của các chợ theo hướng dẫn tại Công văn số 1070/SCT-TM ngày 27/7/2021 và Công văn số 1201/SCT-TM ngày 18/8/2021 của Sở Công Thương.
n) Hoạt động tang lễ và dịch vụ tang lễ: Không để đám tang quá 48 tiếng, chỉ tổ chức tang lễ trong phạm vi gia đình, không quá 20 người, không tổ chức các đoàn viếng; chỉ sử dụng phương tiện ô tô để đưa tang, trong trường hợp đoàn xe ra khỏi tỉnh phải có xác nhận của chính quyền cấp xã.
3. Hoạt động phòng chống thiên tai:
- Các thành viên tham gia phòng chống thiên tai phải đảm bảo yêu cầu tại các điểm a, b, c, d Khoản 1 Điều này, ưu tiên những người đã tiêm Vắc-xin hoặc có xét nghiệm RT-PCR âm tính với Covid-19 trong thời gian 72 giờ.
- Khi chưa có tình huống thiên tai, tại các Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp, các sở, ngành: Bố trí tối đa 03 người làm việc (có đổi ca).
- Khi có tình huống thiên tai theo Công điện của Trung ương hoặc Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh hoặc UBND tỉnh: Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp, các sở, ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp chủ động quyết định cấp Giấy đi đường, bố trí đảm bảo công tác phòng chống thiên tai. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai các cấp chủ động quyết định cấp Giấy đi đường đối với cán bộ thuộc Văn phòng.
Điều 2. Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện:
1. Rà soát, tiếp nhận đăng ký, phê duyệt, cấp Giấy đi đường, mã QR code cho các tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền quy định.
2. Giám đốc Sở Y tế: Tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch xét nghiệm SAR-CoV-2 định kỳ đối với những người tham gia các hoạt động quy định tại Quyết định này và xem xét các biện pháp phòng chống dịch do các doanh nghiệp xây dựng.
3. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo và tổ chức việc tuyên truyền sâu rộng về nội dung Quyết định này bằng hình thức phù hợp, hiệu quả đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp.
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh sách công trình, dự án trọng điểm, cấp bách do các đơn vị cấp tỉnh làm chủ đầu tư gửi UBND cấp huyện theo dõi, giám sát các hoạt động nêu trên đảm bảo công tác phòng chống dịch.
5. Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn hoạt động vận tải đối với các lĩnh vực được hoạt động tại Quyết định này.
6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh lĩnh vực liên quan đến sản xuất nông nghiệp. Chỉ đạo, giám sát các hoạt động tại cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá. Chỉ đạo Ban Quản lý Cảng cá Quảng Bình tổ chức hoạt động tại cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu các đúng quy định tại điểm d, đ, e khoản 2 Điều 1 Quyết định này.
7. Ban Quản lý Khu kinh tế theo dõi, kiểm tra, giám sát các nhà máy, cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp, khu kinh tế đảm bảo phòng chống dịch.
8. Giám đốc Công an tỉnh:
a) Chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng Giấy đi đường. Xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng Giấy đi đường không đúng đối tượng, số lượng, mục đích.
b) Chỉ đạo phối hợp các lực lượng liên quan tiếp tục bố trí các chốt kiểm tra, kiểm soát trên một số tuyến đường chính; tuần tra, kiểm tra lưu động; xử lý nghiêm các trường hợp ra đường tham gia giao thông không đúng quy định.
9. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã:
a) Khẩn trương quán triệt đầy đủ nội dung của Quyết định này đến từng địa bàn xã, phường, thị trấn, khu dân cư và người dân biết, để triển khai thực hiện và giám sát các hoạt động nêu trên trên địa bàn quản lý.
b) Quyết định danh mục để áp dụng đối với các công trình trên địa bàn hoặc do cấp huyện, cấp xã làm chủ đầu tư.
c) Phê duyệt số lượng người làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn và giám sát công tác phòng chống dịch tại các doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế theo địa bàn quản lý.
d) Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn:
- Cấp Giấy đi đường cho người lao động theo đề nghị của doanh nghiệp.
- Cấp Giấy đi chợ cho các hộ gia đình, đảm bảo phân chia số lượng người đi chợ giãn cách phù hợp theo quy định phòng chống dịch; không được cấp đại trà, hàng loạt, thiếu kiểm soát để tập trung đông người tại chợ. Chịu trách nhiệm về việc tổ chức, hoạt động của các chợ trên địa bàn quản lý theo quy định tại điểm m khoản 2 Điều 1 Quy định này.
- Cấp Giấy đi đường có thời hạn cho người dân tham gia các hoạt động cấp thiết theo thẩm quyền (giao dịch ngân hàng; chăm sóc người thân đau ốm nặng; người dân cần làm xét nghiệm PCR để đi học ngoại tỉnh, du học sinh, xuất khẩu lao động… và tham gia các hoạt động tại Quy định này).
- Chỉ đạo các Hợp tác xã, thôn, bản, tổ dân phố tổ chức, giám sát thu hoạch, thu mua theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 1 Quy định này.
Điều 3. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung không được quy định tại Quyết này này thì thực hiện theo các quy định liên quan. Giấy đi đường đã được UBND tỉnh cấp vẫn được phép lưu hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Phòng, chống Covid-19 tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT, CVNN.
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